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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ M 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

   m p  n – C       p   n    : Ông Ngô Hoàng Huy. 

C          m n  n   n  

Bà Nguyễn Thị Cúc; 

Bà Phan Thị Đẹp. 

-  h     phi n t  : Bà Trần Phạm Vân Trang – Thư ký T   án nh n   n 

Thành phố M. 

- Đ i  i n  i n  i m s t nh n   n  hành ph  M th m gi  phi n t  : Bà Lê 

Phƣơng Hồng Liên - Ki   sát v  n  

N à  12 tháng 10 nă  2018  t   trụ sở,  T   án nh n dân Thành phố M   t 

   s  th   công khai vụ án h nh s  s  th   thụ  ý số 103/2018/HS-ST ngày 28 

thán  9 nă  2018 theo Qu ết định đư  vụ án r    t    số 107/2018/QĐXXST-HS 

ngày 01/10/2018 đố  v    ị  áo: 

Trần Thiệu Đ, s nh nă  1997  t   T ền G  n . N    ư trú:  số 232 Ô3 Khu 3  

thị trấn C  hu ện C  tỉnh T ền Giang; n hề n h ệp: không; tr nh độ họ  vấn: 7/12; 

  n tộ : K nh;      tính: n  ; tôn   áo: khôn ; quố  tị h: V ệt N  ;  on ông Trần 

Phong V và bà N u ễn Thị N ọ  L; t ền án: khôn ; t ền s : 02  ần:  ần 1: N à  

22/5/2017   ị Côn   n hu ện C  tỉnh T ền G  n     ph t hành  hính 1 500 000 

đồn  về hành v  trộ   ắp tà  sản;  ần 2: N à  12/9/2017  ị Chủ tị h Ủ    n nh n 

  n thị trấn C  hu ện C  tỉnh T ền G  n  qu ết định áp  ụn    ện pháp   áo  ụ  t   

 ã  phườn   thị trấn về hành v  s   ụn  trái phép  hất    tú   thờ  h n 03 thán ; 

nhân thân: Ngày 17/8/2013  ị Côn   n hu ện C  tỉnh T ền G  n     ph t  ảnh  áo 

về hành v  s   ụn  trá  ph p  hất    túy; ngày 04/11/2014  ị Côn   n hu ện C, 
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tỉnh T ền G  n     ph t hành  hính 375 000 đồn  về hành v  s   ụn  trá  ph p  hất 

ma túy; n à  23/12/2014  ị Côn   n hu ện C  tỉnh T ền G  n     ph t hành  hính 

750 000 đồn  về hành v   h ế  đo t tà  sản  ủ  n ườ  khá ; ngày 06/7/2015,  ị Tòa 

án nh n   n hu ện C  tỉnh T ền G  n     ph t 01 nă  tù về tộ  “Cư p   ật tà  sản” 

(Bản án số 23/2015/HSST); Ngày 11/9/2018  ị T   án nh n   n hu ện C  tỉnh T ền 

G  n     ph t 01 nă  tù về tộ  “Hủ  ho   tà  sản” (Bản án số 44/2018/HS-ST). 

H ện  ị  áo đ n   ị t        t   Nhà t     ữ Côn   n hu ện C  tỉnh T ền G  n . 

Tron  vụ án nà   ị  áo t   n o   ( ó  ặt) 
 N ườ   ị h  :    Huỳnh Thị C  s nh nă  1965 ( ó  ặt); 

Trú t  : số 203 ấp M, xã M  thành phố M, T ền G  n   

 Ngườ  làm   ứng:  

1. Phùng Đức C  s nh nă  1991 (vắn   ặt); 

trú t  : số 107/9 đườn  T  thành phố M, tỉnh T ền G  n   

2. Võ Thanh H  s nh nă  1987 (vắn   ặt); 

Trú t  : ấp M, xã M  hu ện T, tỉnh T ền G  n ; 

Chỗ ở: ấp M, xã M  thành phố M, tỉnh T ền G  n   

3. Trƣơng Thị L  s nh nă  1960  (có  ặt); 

Trú t  : số 207A ấp M, xã M  thành phố M,T ền G  n   

4. Nguyễn Phi H  s nh nă  1974  (vắn   ặt); 

Trú t  : ấp L, xã L  hu ện C  tỉnh T ền G  n   

Chỗ ở: ấp M, xã M  thành phố M, tỉnh T ền G  n   

5. Nguyễn Thị Ngọc L  s nh nă  1976 ( ó  ặt); 

Trú t  : số 232 Ô3 Khu 3  thị trấn C  hu ện C  tỉnh T ền G  n    

6. Trần Thị B  s nh nă  1954  (vắn   ặt); 

Trú t  : số 341 ấp L, xã Đ  thành phố  M  tỉnh T ền G  n   

7. Trƣơng Văn B  s nh nă  1956 (có  ặt). 

Trú t  : ấp M, xã M  thành phố M, tỉnh T ền G  n   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tà    ệu  ó tron  hồ s  vụ án và   ễn   ến t   ph  n t    nộ   un  vụ 

án đượ  tó  tắt như s u: 

Do   u thuẫn  á nh n  khoản  20   ờ 30 phút n à  02/12/2017  Trần Th ệu Đ 

đ   ộ đến ph n  trọ số 1 thuộ  nhà  ho thu  trọ đị   hỉ ấp M, xã M  thành phố M do 

 à Huỳnh Thị C  s nh nă  1965  n ụ số 203  ấp M, xã M  thành phố M thu  trọ  Tr n 

đườn  đ   Đ nhặt 01      à  en   ằn  sắt  à  59    t    ôn  tr nh đ n        n  

tr n đườn  Quố   ộ 50  ầ  tr n t   phả   Kh  đến ph n  trọ  ủ   à C không khóa 

     Đ đ  vào tron  ph n  nh n thấ   à C nằ  n ủ tr n nệ  n n  ùn   h n phả  

  n    p  ằn  nh    àu đỏ đen đá vào hôn  phả   à C 01 cái, bà C qu    ặt qu  

nhìn, Đ t ếp tụ   ùn  h   t    hốn  vào tườn  (t   phả  vẫn  ầ       à  en )   ùn  
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 h n phả  đ n    n    p đ p   nh    n tụ  vào vùn   ặt bà C khoản  07 đến 08 

cái.  

T ếp theo  Đ r  phí  trư   ph n  trọ  ầ       à  en  đập     ột số  h n  ằn  

nh   và  óp  àn  no   ủ   à C rồ   ỏ đ  khoản  10   t th  qu       ph n  trọ  ủ   à 

C  ụ  đí h t ếp tụ  đánh  à C nhưn  thấ  vùn   ặt  à C  hả  nh ều  áu n n Đ đ  r  

phí  trư   ph n  trọ  ầ       à  en  đập    tủ kính  án  ún r  u  ủ   à C  S u đó  

Đ đ   ộ r  đườn  H đến khu v   đất trốn   ần nhà  à Trần Thị B  s nh nă  1954 ( à 

n o   Đ) đị   hỉ số 341  ấp L, xã Đ, thành phố M n    ỏ      à  en  rồ  đến nhà  à 

n o   Đ k u  à N u ễn Thị N ọ  L  s nh nă  1976 ( ẹ ruột và n ụ  ùn  đị   hỉ Đ) 

 hở về nhà ở thị trấn C  hu ện C  tỉnh T ền G  n   Đến n à  04/12/2017   à C có 

đ n   u  ầu     ý h nh s  Đ.  

Căn  ứ  ản kết  uận   á  định pháp   về thư n  tí h số 66 n à  13/02/2018 

 ủ  Trun  t   pháp   tỉnh T ền G  n  kết  uận:  

1  Dấu h ệu  hính qu    á  định: Sẹo  ổ     ư   tron   ắt phả  KT 1 2     

 hư   ắt  hỉ  vỡ thành  o n  hà  phả    uất hu ết   ề  não  đứt  ệ quản  ư    ắt 

phả   

2  Kết  uận: Tổn  tỷ  ệ tổn thư n     th   o thư n  tí h     n n t   thờ  

đ      á  định n n nh n Huỳnh Thị C  à 33%  Thư n  tí h  o vật tầ      n n. 

 T    ản  áo tr n  số 103/QĐ-VKS ngày 25/9/2018 V ện k    sát nhân dân 

Thành phố M đã tru  tố  ị  áo Trần Th ệu Đ về tộ  “Cố ý     thư n  tí h” theo quy 

định t   đ    a Khoản 2 Đ ều 134 Bộ  uật H nh s .  

T   ph  n t    đ     ện V ện k    sát   ữ n u  n qu ết định tru  tố đố  v    ị 

cáo  ph n tí h  á  t nh t ết tăn  nặn     ả  nhẹ trá h nh ệ  h nh s   đề n hị Tòa án 

   ph t  ị  áo Đ từ 03 nă  đến 04 nă  tù. Đề n hị Hộ  đồn    t    tổn  hợp h nh 

ph t v    ản án số 44/2018/HS-ST n à  11/9/2018  ủ  T   án nh n   n hu ện C, 

tỉnh T ền Giang. Về trá h nh ệ    n s  đề n hị  h  nhận s  thỏ  thuận  ồ  thườn  

  ữ   ị  áo và  ị h    

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n    sở nộ   un  vụ án   ăn  ứ vào  á  tà    ệu tron  hồ s  vụ án đã đượ  

tr nh tụn  t   ph  n t    T   án nhận định như s u: 

[1] T   ph  n t     ị  áo kh   nhận về hành v   à  ị  áo đã th   h ện đún  

như nộ   un   ản  áo tr n   ủ  V ện k    sát  Lờ  kh   nhận  ủ   ị  áo phù hợp 

v    ờ  kh    ị h    n ườ   à   hứn   vật  hứn  thu   ữ   ùn   á   hứn   ứ  tà    ệu 

 ó tron  hồ s  vụ án  Do đó  ó đủ  ăn  ứ kết  uận: Do   u thuẫn  á nh n  khoản  

20   ờ 30 phút n à  02/12/2017  Trần Th ệu Đ đ   ộ đến ph n  trọ  ủ   à C, lúc này 
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bà C đ n  n ủ   ị  áo  ùn   h n đá vào hôn   đ p vào  ặt  à C     thư n  tí h cho 

bà là 33% . Khi th   h ện hành v   ị  áo khôn   ó ý thứ  tư   đo t tính   n   ủ  

 ị h   và hậu quả  hết n ườ   hư   ả  r  n n  ị  áo đã ph   vào tộ  “Cố ý     

thư n  tí h”  theo qu  định t   đ    a khoản 2 Đ ều 134 Bộ  uật h nh s . 

[2] Hành v   ủ   ị  áo  à n u  h     ho  ã hộ       ph    ất hợp pháp đến 

sứ  khỏe  ủ   ị h   đượ  pháp  uật  ảo vệ       ất trật t  an toàn  ã hộ   ảnh 

hưởn  đến tình hình  n n nh đị  phư n   Bị  áo  à n ườ   ó đầ  đủ khả năn  nhận 

thứ  hành v   ủ    nh,   ữ   ị  áo và  ị h   khôn   ó   u thuẫn      n nhưn   ị 

 áo đã th   h ện hành v      thư n  tí h  ho  ị h   đến 33%  th  h ện tí h  hất  ôn 

đồ  hun  hãn   e  thườn  pháp  uật. Bị  áo  à n ườ   ó nh n th n  ấu  Do đó   ần 

   ph t  ị  áo  ứ  h nh ph t n h    khắ   tư n   ứn  v   tính  hất   ứ  độ  o 

hành v   ủ   ị  áo     r      đủ tá   ụn   ả  t o    áo  ụ   ị  áo và răn đe ph n  

n ừ  tộ  ph  . 

[3] Tuy nhiên,   t thấ  quá tr nh đ ều tr   ũn  như t   ph  n t    ị  áo tỏ thá  

độ thành kh n kh    áo n n T   án  ó  e    t   ả  nhẹ h nh ph t  ho  ị  áo kh  

qu ết định h nh ph t   

[4] N à  11/9/2019  ị  áo đã  ị T   án nh n   n hu ện C   t    01 nă  tù 

về tộ  Hủ  ho   tà  sản t    ản án số 44/2018/HS-ST, bản án này đã  ó h ệu     

pháp  uật n n tổn  hợp h nh ph t theo qu  định  

[5] Về trá h nh ệ    n s :   

T   phiên tòa bị h   Huỳnh Thị C   u  ầu  ị  áo  ồ  thườn   h  phí đ ều trị 

thư n  tí h v   số t ền 22.500 000 đồn  và  h  phí  ho n ườ  nuô   ệnh tron  thờ  

   n 3 thán  đ ều trị  à 10 000 000 đồn   t   ph  n t    ị  áo đồn  ý  ồ  thườn  n n 

T    h  nhận. 

[6] Về     ý vật  hứn : 01  h ế    p và         en  khôn    n   á trị s  

 ụn  n n tị h thu t  u hủ   

[7] Quá tr nh đ ều tra, truy tố, xét x  các hành vi và quyết định tố tụng của 

Đ ều tra viên, Ki   sát v  n đã th c hiện đún  theo qu  định của Bộ luật tố tụng 

hình s . 

[8] Lờ  đề n hị  ủ  K    sát v  n t   ph  n t   về  ứ  h nh ph t đố  v    ị 

 áo  à  ó  ăn  ứ n n T    hấp nhận  

[9] Về án phí: Bị  áo phả   hịu theo qu  định pháp  uật  

V   á   ẽ tr n  

QUYẾT ĐỊNH 
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Tu  n  ố bị  áo Trần Th ệu Đ ph   tộ  “Cố ý     thư n  tí h”. 

Căn  ứ đ    a khoản 2 Đ ều 134; đ      khoản 1 Đ ều 52; đ    s khoản 1 

Đ ều 51; Đ ều 56 Bộ  uật h nh s . 

X  ph t bị  áo Trần Th ệu Đ 03 (  ) nă  tù.  Tổn  hợp h nh ph t 01 nă  tù 

t    ản án số 44/2018/HS-ST n à  11/9/2018  ủ  T   án nh n   n hu ện C  tỉnh 

T ền G  n    uộ   ị  áo phả   hấp hành h nh ph t  hun   ủ  02  ản án  à 04 ( ốn) 

nă  tù  Thờ  h n tù tính từ n à  12/10/2018  đượ  trừ thờ     n đã  hấp hành h nh 

ph t  ủ   ản án số 44/2018/HS-ST n à  11/9/2018  ủ  T   án nh n   n hu ện C, 

tỉnh T ền G  n  từ n à  17/5/2018 đến n à  11/10/2018. 

* Về trá h nh ệ    n s : Áp  ụn  Đ ều 48 Bộ  uật H nh s ;  á  đ ều 584  

590 và 357 Bộ  uật D n s   

Gh  nhận  ị  áo đồn  ý  ồ  thườn   ho  ị h   Huỳnh Thị C số t ền 

32.500 000 đồn   Th   h ện  ột  ần  

K  từ n à   ị h   Huỳnh Thị C  ó đ n   u  ầu th  hành án nếu  ị  áo  hậ  

trả t ền th  phả  trả  ã  đố  v   số t ền  hậ  trả tư n  ứn  v   thờ     n  hậ  trả 

theo qu  định t   khoản 2 Đ ều 357 Bộ  uật D n s   

* Về     ý vật  hứn : Áp  ụn  Đ ều 106 Bộ  uật tố tụn  h nh s  

Tị h thu t  u hủ : 01  h ế    p nh    ủ   àn  h n trá   àu đỏ đen  à  27    

đầu   p rộn  10    phần  ót   p rộn  08  ; 01      à  en  k    o    à  59    

 ồ  2 đầu  01 đầu  ẹp và 01 đầu     đ nh  à  09    (Theo    n  ản    o nhận vật 

 hứn  n à  14/9/2018   ữ  Côn   n và Ch   ụ  Th  hành án   n s  Thành phố M). 

* Về án phí: Áp  ụn  Đ ều 136  ủ  Bộ  uật tố tụn  h nh s  và Đ ều 23 N hị 

qu ết số 326/2016/UBTVQH14  ủ  Ủ    n thườn  vụ Quố  Hộ . 

Bị  áo phả   hịu 200 000 đồn  án phí h nh s  s  th   và 1.625 000 đồn  án 

phí   n s  s  th    

  Bị cáo,  ị h    ó qu ền khán   áo  ản án s  th   tron  thờ  h n 15 n à  k  

từ n à  tu  n án đ    u  ầu T   án nh n   n tỉnh T ền G  n    t    phú  th     

Trườn  hợp  ản án  qu ết định đượ  th  hành theo qu  định t   Đ ều 2 Luật 

Th  hành án   n s  th  n ườ  đượ  th  hành án   n s   n ườ  phả  th  hành án   n 

s   ó qu ền thỏ  thuận th  hành án  qu ền   u  ầu th  hành án  t  n u ện th  hành 

án hoặ   ị  ưỡn   hế th  hành án theo qu  định  á  Đ ều 6 7 và 9 Luật th  hành án 

  n s ; thờ  h ệu th  hành án đượ  th   h ện theo qu  định t   Đ ều 30 Luật th  hành 

án   n s   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nơi nhận: 
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- TAND tỉn    ền G  ng; 

- VKSND TP.M;      (Đã ký) 

- C    ụ    ADS TP.M;                                  

- Bị   o; bị  ạ ; 

- Lưu.                                                                       Ngô Hoàng Huy 


